
   

    

CÔNG TY CP ĐT SX & CN GIA LINH 

SỐ: 01b/ QĐ-GL-TCCS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy Căn cứ 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công 
nghệ Gia Linh. 

 

GIÁM ĐỐC CTY CP ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01b:2019/GL-SIS 

 Áp dụng cho sản phẩm: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi 

Điều 2: Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu HC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

        



   

    

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

TCCS 01b:2019/GL-SIS 

 

 

Tên doanh nghiệp: CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH 

Địa chỉ: Số 5 – Ngõ 178 – Đ.Giải Phóng – P.Phương Liệt – Q.Thanh Xuân – Hà Nội 

Điện thoại: 0243.2031555       

Fax: 0243.2002392 

 

 

CÔNG BỐ: 

 

 

Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn ): TCCS 01b:2019/GL-SIS 

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên SP, hàng hoá): 

- Tên sản phẩm: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi 
- Kiểu, loại, mã số: Bông trang điểm, tẩy trang 

- Nhãn hiệu hàng hóa: COTONEVE – Xuất xứ: Ý 

- Hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm: Distributor Agreement 

           - Thông tin nhà sản xuất: Sisma S.p.A 

           Địa chỉ: Piazza Vilfredo Pareto, 9, Mantua, Italy 

 

Công ty CP Đầu tƣ Sản xuất và Công nghệ Gia Linh cam kết kinh doanh sản phẩm, hàng 
hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên. 

 

            Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

                                                   GIÁM ĐỐC 

  



   

    

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH 
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

TCCS 01b:2019/GL-SIS 

- Tên SP, hàng hoá: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi 

- Kiểu, loại, mã số: Bông trang điểm, tẩy trang 

- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: COTONEVE 

         - Hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm: Distributor Agreement 

         - Thông tin nhà sản xuất: Sisma S.p.A 

           Địa chỉ: Piazza Vilfredo Pareto, 9, Mantua, Italy 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

TCCS 01b:2019/GL-SIS do Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh biên 
soạn và ban hành. 
  

PHẦN KHÁI QUÁT 

 

1. Tên gọi 
Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01b:2019/GL-SIS  

Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Bông tẩy trang do Công ty CP Đầu tư Sản xuất và 

Công nghệ Gia Linh nhập khẩu và phân phối. 



   

 

PHẦN KỸ THUẬT 
 

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

1.1. Yêu cầu về nguyên liệu: 

- Thành phần nguyên liệu: 

+ Chất liệu: Bông cotton 

+ Màu sắc: Trắng 
 

- Nguyên liệu dùng cho sản xuất Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi từ chất 
liệu bông cotton, đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất Sisma – Italy, sản phẩm, 
không độc hại, không gây kích ứng da, thân thiện với môi trường. 

 

1.2. Thông số kỹ thuật, khối lượng: 

Đường kính miếng bông: 57mm ( 1%) 

Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi được đóng gói  100 miếng/gói 

Ngoài ra còn có các kích thước theo yêu cầu khách hàng. 

 

1.3. Yêu cầu ngoại quan:  

- Miếng bông mềm, màu trắng đều. 

- Vỏ túi còn nguyên vẹn, không rách, không bị hút ẩm. 

- Sản phẩm không mùi, không bị thay đổi chất lượng, không bị ẩm mốc trong môi trường 

bảo quản tốt. 
 

1.4. Các chỉ tiêu về cơ, lý, hóa, sinh: phù hợp với mức quy định trong bảng sau đây: 

Tên chỉ tiêu ĐVT Mức tiêu 

chuẩn k.thuật 

Mức chất lƣợng 

sản phẩm 

Phƣơng pháp 

thử 

1. PH trên mẫu thử  6-8 
  

2. Tổng số nấm mốc KL/g  Không có sự 
phát triển của 

nấm mốc sau khi 

ủ 21 ngày ở 280C 

Tappi T 487 pm-

99 

3.Tính kích ứng da  
Không kích 

ứng 
Không kích ứng QĐ 3113/QĐ-

BYT 



   

 

4. Formaldehyde mg/kg ≤100 Không phát hiện 
Kiểm nghiệm 

Intertek 

 

1.5. Phương pháp nghiệm thu: 

- Tất cả sản phẩm Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi đều được 
kiểm tra các chỉ tiêu kích thước, ngoại quan  tại phòng thí nghiệm của Công ty. 

- Lấy đại diện 1 % số sản phẩm nhập khẩu trong 1 lô để kiểm tra định kỳ 3 năm các chỉ 

tiêu lý, hóa, sinh. 

- Tiêu chuẩn nghiệm thu: Số lượng mẫu không đạt cho phép không vượt quá số lượng sản 

phẩm không đạt trong bảng II: 

 

Bảng II 

Số lượng tổng Số lượng mẫu lấy phân tích  

(gói) 

Số lượng sản phẩm 

không đạt (gói) 

- Dưới 1.000 gói 5 1 

- Từ 1.000 gói đến 5.000 gói 8 2 

- Lớn hơn 5.000 gói 10 3 

2. Phƣơng pháp thử: 

2.1.Kiểm tra nguyên liệu đầu vào theo hóa đơn hàng hóa nhập kho, hàng phải có xuất xứ 

rõ ràng, đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không gây độc hại, không gây kích ứng da và an 

toàn cho sức khoẻ con người. 

2.2.Kiểm tra kích thước bằng thước đo thông dụng. 

2.3.Kiểm tra ngoại quan: bằng mắt, mũi 

2.4.Kiểm tra chất liệu : 

   - Dụng cụ và thuốc thử: 

      + Máy đo pH 

      + Cốc thuỷ tinh trung tính 1000 ml 

      + Dung dịch chuẩn pH = 7,00 

   - Tiến hành thử: 

Lấy 10ml dung dịch cho vào cốc có 200 ml nước cất. Thêm nước đến đủ 200 ml và xác 

định pH bằng máy đo pH. Làm 03 mẫu, lấy kết quả trung bình. 

2.4.Kiểm tra vi sinh theo Tappi T 487 pm-99 

2.5.Kiểm tra tính kích ứng da theo QĐ 3113/QĐ-BYT 
 



   

 

3. Ghi nhãn phụ: 

3.1  Nơi ghi nhãn phụ 

Vị trí ghi nhãn phụ: 

Nhãn phụ được thể hiện bằng Tiếng Việt, thông tin rõ ràng, dễ nhìn, được dán trên vỏ 

sản phẩm. 

Vị trí dãn nhãn: Mặt sau của sản phẩm. 

3.2 Nội dung nhãn phụ 

Nội dung ghi nhãn phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP  ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa: 

+ Tên và địa chỉ của đơn vị sản xuất; 

+ Tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa (đơn vị nhập khẩu) 

+ Xuất xứ hàng hoá; 

+ Thành phần định lượng; 

+ Thông số kỹ thuật; 

+ Hạn sử dụng 

+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; 

4. Bảo quản: 
Sản phẩm được để ở nơi khô ráo, sạch, tránh nơi ẩm ướt, nơi có mùi hóa chất, mùi lạ, 
tránh ánh sáng và nguồn nhiệt. 
 

5. Vận chuyển 

- Vận chuyển bằng các phương tiện sạch, có bạt che mưa nắng; 
- Không chuyên chở chung với các hóa chất gây cháy, ăn mòn, gây kích ứng cũng như các 
chất có mùi khác; 
- Bốc xếp phải nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, bảo vệ được bao 
bì, nhãn hiệu. 
 

6. Tài liệu tham khảo 

TCVN 1-2  về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 
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